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VN - INDEX 1,182.86  0.12%

HNX - INDEX 229.77  0.13%

DOW JONES INDUS 38,001.81  0.36%

EURO STOXX 50 PR 4,480.32  0.71%

CSI 300 INDEX 3,218.90  -1.56%

SJC (Ng.đ/Lượng) 76.300 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,022.8  -0.21%

USD/VND (BQ LNH) 24.030  0.00%

DXY 103.33  0.08%

EUR/USD 1.0882  -0.11%

USD/JPY 148.11  -0.03%

USD/CNY 7.1909  -0.03%

Dầu thô WTI (USD/th) 75.19  2.20%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Ba, ngày 23/01/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Dự báo rủi ro tín dụng năm 2024

▪ Năm 2024, tỷ giá USD/VND sẽ giảm khoảng 2%?

▪ Giải pháp tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm dân cư ổn định và bền vững

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Thực hiện 3 đột phá chiến lược cho phát triển

kinh tế đến năm 2030

▪ Được dự báo sẽ gia nhập hàng ngũ các thị trường mới nổi lớn nhất thế

giới, khi nào quy mô GDP Việt Nam sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD?

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ IMF: Thị trường đang quá lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất

▪ Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,03%, đạt mốc 103,33. Đồng USD đi ngang trong phiên giao

dịch vừa qua, trước các quyết sách của Ngân hàng trung ương ở Nhật Bản (BoJ) và khu vực đồng

EUR (Eurozone) giúp xác định hướng đi của JPY và EUR trong năm nay.

➢ Giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 2,020.09 USD/ounce. Giá vàng đã giảm vì các nhà đầu

tư rút lại triển vọng lãi suất của Mỹ sẽ hạ vào tháng 3, với thị trường chứng khoán tăng điểm

cũng làm suy yếu nhu cầu đối với tài sản an toàn.

➢ Giá dầu thô WTI tăng 2,42% lên 75,19 USD/thùng. Giá dầu thô bật tăng 2% trong phiên giao

dịch ngày 22/1 vì lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu sau cuộc tấn công bằng máy bay

không người lái của Ukraine vào ga nhiên liệu Novatek của Nga và thời tiết giá lạnh tiếp tục cản

trở sản xuất dầu thô của Mỹ.

➢ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng sẽ tổ chức một cuộc họp chính sách trong tuần

này và dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4%, trong khi các quan chức ECB cho biết còn

quá sớm để cắt giảm lãi suất. Trong bối cảnh ECB có khả năng vẫn phụ thuộc vào các dữ liệu

kinh tế trước khi đưa ra các quyết sách, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào giọng điệu của Chủ

tịch Christine Lagarde trong cuộc họp báo sắp tới.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 01/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 01/2024
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Giá vàng - Tháng 01/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 01/2024
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Dự báo rủi ro tín dụng năm 2024 Hiện nay, đa số ngân hàng (NH) chưa công bố báo cáo tài chính Q.IV và cả năm

2023. Tuy nhiên, do tăng trưởng tín dụng (TTTD) tăng tốc đột ngột vào cuối năm,

đạt mức trên 13,71% (4,7% sv tháng 11/2023), giới phân tích cho rằng, tỷ lệ nợ xấu

sẽ giảm xuống trong Q.IV/2023. Tỷ lệ này có thể sẽ tăng trở lại trong nửa đầu năm

2024 khi TTTD chậm lại và các yếu tố vĩ mô chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Tuy

nhiên, tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2024 sẽ không có nhiều thay đổi sv 2023, do cuối năm

dự kiến các NH sẽ đẩy mạnh xóa nợ xấu và nền kinh tế (KT) phục hồi mạnh hơn. 

Dự báo 6 tháng tới, các tổ chức tín dụng (TCTD) quan ngại mặt bằng rủi ro tín dụng

tổng thể (RRTDTT) tiếp tục tăng. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), RRTDTT 

được dự báo ở mức 11,9%, cao hơn mức 10,9% của 6 tháng cuối năm 2023. Năm

2024, RRTDTT được dự báo tăng chậm lại sv 2023 (đạt 7,81%, thấp hơn mức 15,6%

của 2023). Theo NHNN, 6 tháng đầu năm và cả năm 2024, 70,3-73,3% TCTD dự

kiến tiếp tục giữ nguyên hoặc nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị

mình. Các NH nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng của đơn vị nhờ kỳ vọng các nhân tố

“triển vọng KT vĩ mô khả quan” cùng với “chính sách định hướng, quản lý phát triển

các ngành KT của Chính phủ” và “chính sách định hướng, quản lý tín dụng của

Chính phủ, NHNN”. Ba lĩnh vực được các NH dự báo là động lực TTTD trong 2024

gồm: bán buôn, bán lẻ; xuất, nhập khẩu; sản xuất thức ăn và đồ uống.
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Năm 2024, tỷ giá USD/VND sẽ

giảm khoảng 2%?

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, nhóm phân tích của Techcombank (Nhóm) dự

báo: "Tăng trưởng GDP của Việt Nam (VN) sẽ đạt 6% trong 2024". Về lạm phát,

báo cáo nêu rõ, lạm phát bình quân chung cả năm 2023 là 3,25%. Nhóm kỳ

vọng việc kiểm soát thành công lạm phát sẽ được duy trì trong 2024, dự báo con

số này trung bình trong 2024 sẽ đạt 3,8%. Về tỷ giá, Nhóm đánh giá, trong

2023, tỷ giá USD/VND không mất giá quá nhiều mặc dù trong năm FED liên tục

tăng LS khiến LS nắm giữ USD có lợi hơn VND và chỉ số Dollar Index (DXY) biến

động trong cả năm 2023. Cụ thể, kết thúc 2023, VND 2,9%, ít hơn sv mức

4,4% vào thời điểm tháng 11… Thời gian tới, nhóm dự báo, USD/VND sẽ đi

ngang trong thời gian nửa đầu năm và có xu hướng 2% trong nửa cuối năm

theo DXY khi chỉ số này được dự báo giảm. Cụ thể, DXY dự kiến <100 điểm

trong Q.IV khi FED đã ra tín hiệu cắt LS 75 điểm LS cơ bản trong nửa cuối

2024. Do đó, chênh lệch LS âm giữa VND và USD sẽ thu hẹp. Trên cơ sở đó,

Nhóm kỳ vọng tổng lượng ngoại hối ròng vào VN sẽ tăng và có thể đạt 13-15 tỷ

USD từ thặng dư thương mại và dòng FDI tiếp tục tăng cao tập trung ở ngành

công nghiệp, công nghệ cao và lượng kiều hối tiếp tục trở về #14-16 tỷ USD.
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Giải pháp tăng trưởng tiền gửi tiết

kiệmdâncư ổn địnhvà bền vững

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Tp.HCM cho biết, sv với

10 năm trước, cơ cấu tiền gửi phân tích theo tính chất tiền gửi có sự thay đổi theo

xu hướng tiền gửi của tổ chức KT và cá nhân tăng, chiếm tỷ trọng cao nhất. Sở dĩ

như vậy vì sự phát triển của dịch vụ thanh toán, dịch vụ NH điện tử được vận dụng

trong phát triển sản phẩm dịch vụ huy động vốn của TCTD, làm cho sản phẩm huy

động vốn ngày càng trở nên thuận lợi và mang lại lợi ích tối đa cho người gửi tiền cả

về lợi ích và sự tiện tích mang lại, nhờ tính linh hoạt kết hợp khả năng thanh toán,

tín dụng… Hoạt động này, cần được làm liên tục và thường xuyên, gắn với hoạt

động thông tin, tư vấn và chăm sóc khách hàng; bảo đảm an ninh an toàn trong

công tác thanh toán và phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao. 

Thực tế cho thấy, cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và LS của ngân hàng trung

ương (NHTW) trong thời gian qua đã và đang phát huy hiệu quả, củng cố vững chắc

ổn định KT vĩ mô và kìm giữ lạm phát; ổn định giá trị VND; chống đô la hóa nền KT.

Những kết quả quan trọng này là niềm tin, thu hút người dân tiếp tục gửi tiền tiết

kiệm vào hệ thống NH. Sự duy trì tốc độ tăng trưởng của bộ phận tiền gửi này ở

mức BQ 10%/năm trong 10 năm qua không chỉ phản ánh đây là nguồn tiền gửi

quan trọng mà còn phản ánh niềm tin, sự tin cậy, tín nhiệm cao của người dân đối

với chính sách và kênh tiền gửi NH: an toàn, hiệu quả và tiện ích.
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Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Thực hiện

3 đột phá chiến lược cho phát

triển kinh tế đến năm 2030

Mục tiêu đến 2030, VN là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập

trung bình cao và 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Theo Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được nếu VN thực hiện

thành công 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Trong 3

đột phá nêu trên, đột phá thể chế là đột phá đầu tiên và cũng là đột phá quan trọng

nhất bởi đột phá này làm nền tảng và tiền đề cho các đột phá khác thành công. Đột

phá về thể chế là cần tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng thể chế để đáp ứng yêu cầu

của thời đại; có tính chủ động, khoa học, thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn và toàn

cục. Xây dựng thể chế không chỉ từ trên xuống, hay từ dưới lên mà là đan xen tinh

vi, nhiều chiều để bảo đảm thực tiễn cao và toàn diện, rộng khắp, đủ mạnh mẽ khi

các chủ trương, chính sách được ban hành, triển khai thực hiện... Đặc biệt, trong

bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ trong cuộc Cách mạng

công nghiệp lần thứ 4, tri thức đóng vai trò quan trọng và con người có vị trí trung

tâm của quá trình chuyển đổi số. Với nền KT đang phát triển như VN, nhân lực có ý

nghĩa quyết định, thúc đẩy tăng trưởng, gia tăng năng suất lao động, giúp VN vượt

qua bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu các mục tiêu đến 2030 và đến

2045. Đảng đã xác định phát triển đồng bộ và hiện đại kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ

lâu dài, cần phải có lộ trình phù hợp với sự phát triển chung của toàn nền KT. Thời

gian tới, Chính phủ tiếp tục xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ là 1 trong

những đột phá chiến lược phát triển KT xã hội đất nước 2021-2030. Điều này nhằm

hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khắc phục điểm nghẽn, để phát triển KT xã

hội nhanh và bền vững.
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Được dự báo sẽ gia nhập hàng ngũ

các thị trường mới nổi lớn nhất thế

giới, khi nào quy mô GDP Việt Nam

sẽ vượtmốc 1.000 tỷ USD?

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong 2023, quy mô GDP của VN 

theo giá hiện hành ước đạt 10.221,8 ngàn tỷ đồng, #430 tỷ USD. Theo số liệu dự

báo mới nhất của IMF, năm 2023, quy mô GDP của ASEAN nói chung theo giá

hiện hành sẽ đạt #3,86 ngàn tỷ USD. Đối với VN, IMF dự báo, quy mô GDP của

VN 2023 sẽ xếp thứ 5 ASEAN, trên Malaysia, Myanmar, Campuchia, Brunei, Lào

và Đông Timor. Báo cáo triển vọng KT thế giới thường niên lần thứ 14 và Bảng xếp

hạng liên minh KT thế giới của Trung tâm dự báo, phân tích KT độc lập của Anh

đánh giá, thứ hạng quy mô KT của VN có thể tăng nhanh trong tương lai. Cụ thể,

với quy mô KT đạt 1.050 tỷ USD vào 2033, VN sẽ trở thành nền KT lớn thứ 24 trên

thế giới. Nếu xét riêng trong ASEAN, quy mô GDP của VN 2033 sẽ xếp thứ 2 trong

khu vực, chỉ sau Indonesia. S&P Global nhận định, ASEAN được kỳ vọng sẽ vẫn là

1 trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất của nền KT thế giới trong thập kỷ

tới. Trong đó, Indonesia, nền KT lớn nhất ASEAN, sẽ trở thành 1 trong những thị

trường mới nổi hàng đầu thế giới trong thập kỷ tới, với quy mô GDP dự báo sẽ tăng

từ 1,3 ngàn tỷ USD vào 2022 lên 4,1 ngàn tỷ USD vào 2035. Không chỉ có

Indonesia, theo S&P Global, VN và Philippines cũng là quốc gia sẽ gia nhập hàng

ngũ các thị trường mới nổi lớn nhất thế giới vào 2035. Malaysia dự kiến sẽ trở thành

1 trong những nền KT tiên tiến của châu Á-Thái Bình Dương tính theo GDP BQ 

đầu người, với GDP BQ đầu người dự kiến đạt 26.000 USD vào 2035.



47.4

51.2

47.7 46.7 45.3 46.2
48.7

50.5

49.7

49.6

47.3

48.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

PMI năm 2022 - 2023 

2022

2023

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

0.19%

1.00%

0.07%

0.18%

0.38%

0.69%

0.40%

0.01%

0.40%

0.15%

0.39%

-0.01%

0.52%

0.45%

-0.23%
-0.34%

0.01%

0.27%

0.45%

0.88%

1.08%

0.80%

0.25%

0.12%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CPI năm  2022-2023

2022

2023

5.05%

7.83%

13.71%

5.92%

3.32%

4.14%
4.24%

5.05%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

Quý I Quý II Quý III Cả năm

GDP năm 2022 - 2023

2022 2023

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

1.20
0.56

1.26 1.08 1.16 1.23 1.45 0.93 1.36

5.06

1.12

3.78
0.31

0.23

0.67 0.45 0.62 0.65
1.23

0.37
0.62

0.18

1.14

1.41

0.17
0.62

0.42

1.90

0.20 0.66
0.16

0.33
0.36

0.31

0.84

2.56

1.35
1.2

1.75
1.55

1.71

2.46

1.56

1.52

2.81

2.09

2.25

2.95

Vốn FDI năm 2023

Vốn cấp mới Vốn tăng thêm

Góp vốn mua CP Vốn thực hiện

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

Xuất - Nhập khẩu năm 2023

XK NK

Cán cân TM %Cán cân TM/XK



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

IMF: Thị trường đang quá lạc quan

về khả năng cắt giảm lãi suất

Chia sẻ tại Diễn đàn KT Thế giới, bà Gita Gopinath, Phó giám đốc IMF cho rằng: 

“Thị trường đang kỳ vọng các NHTW cắt giảm LS khá quyết liệt, tôi nghĩ còn hơi

sớm để kết luận như vậy. Chúng tôi kỳ vọng LS sẽ giảm trong năm nay nhưng dựa

trên dữ liệu hiện tại, chúng tôi kỳ vọng đợt giảm LS đầu tiên diễn ra vào nửa cuối

năm 2024”. Các nhận định của bà cũng tương tự với các quan chức NHTW trên

toàn cầu, họ đều lên tiếng đẩy lùi các kỳ vọng lạc quan của nhà đầu tư về khả năng

giảm LS. Theo quan sát của bà, các nền KT vẫn đang chống chịu tốt trước các

điều kiện tài chính thắt chặt, vì vậy làm khả năng suy thoái sâu giảm mạnh. “Các

hộ gia đình và DN vẫn có bảng cân đối kế toán lành mạnh. Chúng tôi thấy có tác

động nhưng phía DN và hộ gia đình vẫn chống chịu tốt. Thị trường lao động có hạ

nhiệt, nhưng chỉ từ từ. Chúng tôi cảm thấy kịch bản hạ cánh mềm nhiều khả năng

xảy ra vì lạm phát đang hạ nhiệt mà hoạt động KT không cần phải giảm”. Về dài

hạn, tính trung bình, LS chính sách sẽ cao hơn sv giai đoạn hậu khủng hoảng tài

chính toàn cầu 2008. Theo ông Francois Villeroy de Galhau, Thành viên Hội đồng

Thống đốc ECB, những chuyển đổi KT bao gồm cả cuộc chiến chống biến đổi khí

hậu sẽ khiến LS cao hơn trong dài hạn. LS của ECB có thể ở mức “bình thường

mới”, trung bình #2%. Trước đó, ông nhận định NHTW sẽ giảm LS trong năm nay. 

“Vẫn còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng, tôi hoàn toàn đồng tình với bà Gita

rằng công việc của các NHTW vẫn chưa xong. LS không nên cao hơn mức hiện tại

và nếu không có bất ngờ gì, động thái kế tiếp có lẽ là giảm LS trong năm nay”.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên

lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế

Ngày 22/1, Trung Quốc (TQ) đã quyết định giữ nguyên LS như dự đoán khi được

cho là không còn nhiều khả năng nới lỏng CSTT trước áp lực đối với CNY. LS cho

vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm được duy trì ở mức 3,45%, LS LPR kỳ hạn 5 năm

không đổi ở mức 4,20%. Hầu hết các khoản vay mới và hiện tại đều dựa trên LPR

1 năm, LPR 5 năm sẽ tác động đến LS cho vay thế chấp. Quyết định này được đưa

ra sau khi NHTW TQ (PBoC) trong tuần trước đã khiến thị trường ngạc nhiên khi giữ

nguyên LS công cụ cho vay trung hạn. PBoC vẫn giữ vững lập trường dù các số

liệu gần đây cho thấy sự phục hồi KT không đồng đều và áp lực giảm phát làm gia

tăng chi phí vay thực tế. Capital Economics nhận định, các nhà hoạch định chính

sách của PBoC dường như vẫn còn lo ngại về CNY. Một đợt cắt giảm LS ở thời

điểm này có thể tạo thêm áp lực giảm giá với CNY, điều mà PBoC muốn tránh, vì

thế PBoC có thể duy trì các công cụ nới lỏng định lượng ở thời điểm hiện tại. Áp lực

giảm giá đối với CNY đã quay trở lại trong năm nay, do sự mạnh lên của USD trước

những dấu hiệu ổn định của KT Mỹ và khả năng FED có thể duy trì LS cao lâu hơn

dự đoán. CNY đã 1,3% tại thị trường trong nước 2024 tính đến thời điểm này. 

PBoC sẽ hạ LS ngay khi CNY tăng giá và dự đoán từ nay đến hết Q.II, PBoC sẽ

giảm LS 0,2 điểm %. Các nhà quan sát thị trường dự đoán PBoC sẽ tăng cường

bơm thanh khoản vào thị trường trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm nhu cầu

tiền mặt từ DN và hộ gia đình tăng lên. Theo China Securities Journal, PBoC sẽ

thực hiện các biện pháp như giao dịch mua lại đảo ngược trong nghiệp vụ thị

trường mở và không loại trừ khả năng PBoC giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các NH.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
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Tin Tài chính NH https://vneconomy.vn/du-bao-rui-ro-tin-dung-nam-2024.htm
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1147743.htm
https://cafef.vn/nam-2024-ty-gia-usd-vnd-se-giam-khoang-2-188240122094245655.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://bnews.vn/bo-truong-nguyen-chi-dung-thuc-hien-3-dot-pha-chien-luoc-cho-phat-trien-kinh-te-den-
nam-2030/321861.html
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gdp-viet-nam-se-vuot-moc-1000-ty-usd-188240122104529524.chn

Tin Kinh tế quốc tế https://vietstock.vn/2024/01/imf-thi-truong-dang-qua-lac-quan-ve-kha-nang-cat-giam-lai-suat-775-
1147745.htm
https://vietstock.vn/2024/01/trung-quoc-tiep-tuc-giu-nguyen-lai-suat-de-ho-tro-nen-kinh-te-775-1147757.htm
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